
TermNoteclassid courseidname SectionTypenote StudentID studentname birthdate groupname termid Nhóm TN TimeTable

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20181326 Nguyễn Tiến Anh 10/15/2000 Tự động hóa 08-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193999 Đinh Phú Cường 09/01/2001 Khoa học máy tính  05-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190105 Nguyễn Quang Đạt 09/27/2001 Cơ khí  07-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196335 Trần Thành Đạt 06/20/2001 Vật lý  03-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20184382 Vũ Tiến Đạt 09/12/2000 Cơ điện tử 01-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20123822 Nguyễn Đức Đoan 08/27/1994 KT vật liệu 02 K57 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20183497 Dương Duy Đông 12/01/2000 Khoa học máy tính 03-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20130714 Đặng Văn Dương 07/09/1995 KT Nhiệt-Lạnh 02 K58 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20184816 Nguyễn Văn Duy 02/23/2000 Cơ khí 09-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20165164 Hoàng Thị Hạ 09/15/1998 Quản lý công nghiệp 1 K61 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20151426 Lê Ngọc Hùng Hiệp 11/10/1997 Môi trường 2 K60 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196586 Hoàng  Hiếu 11/15/2001 KT ô tô  01-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20151319 Hoàng Trung Hiếu 08/01/1997 CN- Điều khiển & TĐH 2 K60 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20161582 Trần Trung Hiếu 07/22/1998 Điện 2 K61 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20164921 Vi Văn Hiếu 02/05/1997 CN- Điện 2 K61 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20151568 Trần Nguyên Hoàng 02/01/1997 Điện 1 K60 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195424 Ngô Minh Hồng 06/30/2001 Cơ khí  06-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20183334 Lê Đăng Hùng 06/11/2000 Nhiệt 04-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193808 Nghiêm Xuân Hưng 08/09/2001 Nhiệt  05-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20151884 Thiều Quang Hưng 07/30/1997 KSTN-Hóa dầu-K60 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195444 Trịnh Quang Hưng 09/08/2001 Cơ khí  07-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193811 Ngô Quang Huy 02/27/2001 Nhiệt  03-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195891 Nguyễn Việt Khánh 08/16/2001 Toán-Tin  02-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20155874 Nguyễn Trung Kiên 12/02/1996 SPKT Kỹ thuật điện K60 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20181572 Hoàng Bá Lân 05/24/2000 Tự động hóa 11-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20162541 Vũ Mạnh Long 05/15/1998 Kỹ thuật cơ điện tử 03-K61 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195518 Nguyễn Thế Lực 06/07/2001 Cơ khí  01-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20163036 Lại Tuấn Nhật 08/05/1998 Kỹ thuật cơ điện tử 02-K61 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196878 Nguyễn Nguyên Phương 06/12/2001 Hàng không  01-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20143570 Đinh Đăng Quang 06/16/1996 Kinh tế công nghiệp 2 K59 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20183974 Phạm Quang Sáng 10/06/2000 Công nghệ thông tin 03-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20180280 EANG  SOKUNTHEA 04/12/1999 Công nghệ thông tin 03-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193896 Phạm Hồng Tân 08/25/2001 Nhiệt  01-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20113825 Đinh Công Ngọc Thạch 07/17/1993 Kỹ thuật vật liệu 1-K56 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190134 Nông Mạnh Thắng 08/24/2000 Khoa học máy tính  03-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195652 Lê Văn Thao 09/26/2001 Cơ khí  03-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20164889 Bùi Phương Thảo 09/14/1998 CN-Công nghệ thực phẩm-K61 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193919 Nguyễn Phú Thịnh 09/29/2001 Nhiệt  03-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20184628 Nguyễn Văn Huy Thuần 06/01/2000 Cơ điện tử 04-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20163964 Nguyễn Hữu Thuật 10/09/1998 Hệ thống thông tin quản lý K61 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195199 Tưởng Đức Toàn 09/04/1997 Cơ điện tử  06-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20174281 Đỗ Đức Trọng 12/09/1999 Kỹ thuật điện 06 K62 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196470 Vũ Hữu Tuấn Tú 08/30/2001 Vật lý  03-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20185198 Nguyễn Văn Tuấn 03/14/1999 Cơ khí 08-K63 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193959 Bùi Đức Tùng 03/02/2001 Nhiệt  03-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20144996 Trần Kim Tuyến 07/04/1996 Môi trường 1 K59 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193961 Nguyễn Cung Ứng 11/15/2000 Nhiệt  05-K64 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20156854 Trần Thùy Vân 01/02/1997 CN- Điện tử 3 K60 20193

H 697705 PH1110 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20170530 NguyễN Văn ViệT 02/11/1999 KT.QTKD.01-K62 20193

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20181054 Lê Đức Anh 01/02/2000 SPKT-Công nghệ thông tin-K63 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20184347 Trương Đức Anh 04/30/2000 Cơ điện tử 01-K63 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171075 Nguyễn Khắc Chức 11/23/1999 CK.09-K62 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20160493 Nguyễn Thành Công 07/26/1998 Kỹ thuật điện tử-truyền thông 05-K61 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20167461 Đặng Văn Đà 06/23/1998 Vật liệu kim loại 1 K61 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20181109 Phạm Tuấn Đạt 08/26/2000 Điện 01-K63 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20183281 Vũ Tiến Đạt 02/01/2000 Nhiệt 04-K63 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20181413 Phạm Văn Đức 05/22/2000 Tự động hóa 01-K63 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20183505 Lê Xuân Dũng 04/06/2000 Khoa học máy tính 04-K63 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171275 Ngô Xuân Hạnh 06/17/1999 CK.04-K62 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20172014 Phạm Đình Hiếu 12/07/1999 KTN.01-K62 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20161920 Bùi Việt Hùng 05/22/1998 Vật liệu kim loại 2 K61 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20151907 Phạm Thị Mai Hương 01/31/1997 Kỹ thuật hóa học 5 K60 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20183764 Bùi Quang Huy 03/29/2000 Kỹ thuật máy tính 01-K63 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20141982 Nguyễn Thọ Huy 02/24/1996 Kỹ thuật cơ khí 2 K59 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20184959 Phạm Phú Lộc 12/03/2000 Cơ khí 10-K63 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20184526 Nguyễn Hoàng Long 01/17/2000 Cơ điện tử 07-K63 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20185002 Trần Đức Lương 11/02/1999 Cơ khí 09-K63 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171541 Phạm Tiến Minh 12/28/1999 Kỹ thuật Tàu thủy K62 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171534 Vũ Ngọc Minh 03/23/1999 Kỹ thuật Hàng không K62 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20170397 Nguyễn Vĩnh Nguyên 09/15/1999 Kinh tế công nghiệp K62 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)
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H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20156366 Ngô Quân Sang 10/13/1997 CN- Điện tử 2 K60 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20190379 Nguyễn Thế Tài 05/02/2001 Kỹ thuật sinh học  02-K64 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20181757 Nguyễn Xuân Thắng 03/15/2000 Tự động hóa 08-K63 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20163658 Tự Thái Thanh 07/12/1998 Điện 2 K61 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20175662 Nguyễn Đình Duy Thông 12/14/1999 SPKT-Công nghệ thông tin-K62 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171797 Nguyễn Nam Thứ 03/15/1999 Kỹ thuật Tàu thủy K62 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20170937 Phạm Văn Tỉnh 05/26/1995 CK.CĐT.02-K62 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20164217 Trương Công Trình 08/04/1998 Điện 3 K61 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20174307 Thái Văn Trường 02/19/1999 Toán-Tin 02 K62 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171882 Nguyễn Anh Tuấn 07/18/1999 CK.03-K62 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20172152 Nguyễn Anh Tuấn 03/03/1999 KTN.04-K62 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20170975 Phạm Văn Tuấn 04/14/1999 CK.CĐT.08-K62 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171918 Phạm Nguyễn Hải Tuyên 06/30/1999 CK.03-K62 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20164632 Lê Quang Vi 12/14/1998 Điện 2 K61 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20164644 Hoàng Quốc Việt 10/09/1998 Kỹ thuật điện tử-truyền thông 05-K61 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20195739 Nguyễn Tuấn Việt 05/30/2001 Cơ khí  08-K64 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697701 PH1110 Vật lý đại cương I TN N01-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20167016 Lê Hữu Vũ 02/02/1998 CN- Điện 2 K61 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5,(07h15-09h15,D3-202 và T7; TG13h-15h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20184334 Bùi Đình Thạch Anh 03/07/2000 Cơ điện tử 02-K63 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20150273 Nguyễn Anh Bằng 02/12/1997 Điện tử 08 K60 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20130399 Nguyễn Xuân Chiến 03/14/1995 KT vật liệu K58 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171141 Nguyễn Đình Đạt 06/13/1999 CK.06-K62 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20164845 Trần Nguyễn Trung Đô 01/03/1998 CNTT1.02-K61 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20165988 Đào Xuân Đức 01/26/1997 CN- CTM 1 K61 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20184390 Mã Mạnh Đức 02/27/2000 Cơ điện tử 02-K63 20193 Nhóm 1 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20174558 Đỗ Tiến Dũng 08/23/1999 MT.01-K62 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20173796 Đào Mạnh Dương 07/25/1999 KT Điều khiển&TĐH 09 K62 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20151440 Phạm Xuân Hiệp 10/02/1997 Điện tử 03 K60 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171296 Đoàn Minh Hiếu 11/02/1999 CK.07-K62 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20172022 Nguyễn Minh Hoàng 10/02/1999 KTN.01-K62 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20173946 Đường Gia Hưng 06/23/1999 Kỹ thuật điện 01 K62 20193 Nhóm 2 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20184902 Nguyễn Văn Hưng 05/07/2000 Cơ khí 09-K63 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20173523 Vũ Thành Hưng 06/28/1999 Hệ thống thông tin quản lý K62 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171414 Hoàng Quang Huy 09/08/1999 Cơ khí động lực 03 K62 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20166190 Nguyễn Quang Huy 08/16/1998 CN- Điện 1 K61 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20181577 Nguyễn Bá Linh 04/06/2000 Tự động hóa 05-K63 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171555 Nguyễn Trọng Nam 08/11/1999 CK.10-K62 20193 Nhóm 3 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20183597 Nguyễn Văn Nam 02/20/1999 Khoa học máy tính 03-K63 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171606 Nguyễn Ngọc Phan 08/26/1999 CK.04-K62 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20163123 Đặng Hồng Phi 04/01/1998 Kỹ thuật hóa học 2 K61 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20174139 Đỗ Đức Quang 08/29/1999 Kỹ thuật điện 04 K62 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20165507 Hà Mạnh Quang 06/18/1998 Quản lý công nghiệp 2 K61 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20173577 Mai Tiến Quyền 10/11/1999 Toán-Tin 01 K62 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20153304 Đỗ Văn Tân 08/26/1997 Điện tử 08 K60 20193 Nhóm 4 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20163683 Nguyễn Quang Thái 09/27/1998 Vật liệu kim loại 2 K61 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20185114 Phạm Đăng Thái 10/27/2000 Cơ khí 01-K63 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20185145 Nguyễn Đức Thịnh 11/02/2000 Cơ khí 09-K63 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20163986 Cao Thị Thùy 06/09/1998 Kỹ thuật hóa học 3 K61 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20183995 Đặng Quang Tiến 05/19/2000 Công nghệ thông tin 02-K63 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20175804 Phạm Văn Toán 11/28/1999 KTHN.01-K62 20193 Nhóm 5 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20183448 Nguyễn Tiến Triển 07/12/2000 Nhiệt 02-K63 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20171849 Nguyễn Khắc Trung 09/07/1999 CK.11-K62 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20166918 Lưu Đức Tuấn 12/19/1998 CN- CTM 2 K61 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20170980 Tăng Nguyễn Hoàng Tùng11/15/1999 CK.CĐT.05-K62 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20173601 Phùng Văn Tuyên 12/09/1999 Toán-Tin 02 K62 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)

H 697703 PH1110 Vật lý đại cương I TN N02-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 3/8/2020 20166946 Ngô Xuân Tuyến 07/16/1998 CN- Điện 1 K61 20193 Nhóm 6 Tuần: 50,51( TG:T2,T5, (09h15-11h15,D3-202) và T7; TG15h-17h,D3-202)


